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BÁO CÁO 
TÌNH TÌNH LAO ĐỘNG THÔI VIỆC - MẤT VIỆC NĂM 2008 VÀ SỐ LIỆU THỐNG KÊ ĐẾN NGÀY 11/03/2009

1. Tình hình các doanh nghiệp ngừng sản xuất, giải thể hoặc có nguy cơ ngừng hoạt động:

- Tính từ ngày 09/02/2009 đến ngày 11/03/2009, theo thống kê của Ban quản lý các khu chế xuất - công nghiệp thành phố và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận - huyện, số doanh nghiệp ngừng hoạt động, thu hẹp quy mô sản xuất hoặc di dời địa điểm hoạt động ra khỏi thành phố là 60 doanh nghiệp với 4.957 lao động bị mất việc và 2.855 lao động thiếu việc làm và 15 doanh nghiệp thu hẹp sản xuất trước đây báo cáo bổ sung lao động mất việc làm là 2.403 người và lao động thiếu việc làm là 10.404 người. Tổng số doanh nghiệp rơi vào tình trạng này từ năm 2008 đến nay là 195 doanh nghiệp (trong đó có 71 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) với 26.401 người lao động mất việc và 15.528 người thiếu việc làm (đính kèm biểu thống kê chi tiết), trong đó:

	STT
	
	Tổng số DN
	Tổng số lao động

	
	
	Vốn trong nước
	Vốn đầu tư nước ngoài
	Mất việc làm
	Thiếu việc làm

	1
	Trong KCX-KCN
	6
	25
	7074
	10.014

	2
	Ngoài KCX-KCN
	118
	46
	19.327
	5.514

	
	Tổng cộng
	124
	71
	26.401
	15.528


+ Số doanh nghiệp ngừng và tạm ngừng hoạt động là 102 doanh nghiệp với 12.011 người lao động thôi việc - mất việc (trong đó, trong KCX-KCN: 06 doanh nghiệp với 1.295 người lao động thôi việc - mất việc làm; 96 doanh nghiệp ngoài KCX-KCN với tổng số lao động thôi việc - mất việc làm là 10.716 người ).

+ Số doanh nghiệp thu hẹp quy mô sản xuất là 59 doanh nghiệp với 10.018 người lao động thôi việc - mất việc làm và 15.319 người thiếu việc làm (trong KCX-KCN: 20 doanh nghiệp với 5.627 người lao động thôi việc - mất việc làm).

+ Số doanh nghiệp bị giải thể, phá sản và do các nguyên nhân khác là 34 doanh nghiệp với 4.372 người lao động thôi việc - mất việc và 209 người thiếu việc làm (trong KCX-KCN: 06 doanh nghiệp với 1.076 người lao động thôi việc - mất việc làm);

Nhìn chung, tình hình người lao động bị thiếu việc làm và mất việc làm từ năm 2008 đến nay tập trung chủ yếu vào những doanh nghiệp có quy mô sản xuất vừa và nhỏ trong ngành giày da, may mặc; chế biến gỗ, thương mại - dịch vụ, ngoài ra tình trạng này cũng rơi vào một vài doanh nghiệp kinh doanh trong ngành chế biến thức ăn gia súc, kinh doanh địa ốc… Nguyên nhân người lao động bị thiếu việc và mất việc do các doanh nghiệp bị giảm bớt hoặc không có đơn đặt hàng nên phải thu hẹp sản xuất kinh doanh; mặt khác, chi phí nhập nguyên vật liệu cho quá trình sản xuất tăng cao khiến sản phẩm sản xuất ra của doanh nghiệp khó có khả năng cạnh tranh. 
2. Giải quyết việc làm cho người lao động bị thôi việc, mất việc do suy giảm kinh tế:

Để đảm bảo cho số lao động có nguy cơ thiếu việc, mất việc làm tìm được việc làm ổn định, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã có công văn số 156/SLĐTBXH-LĐ ngày 07/01/2009 gửi các phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, trung tâm giới thiệu việc làm, trung tâm dạy nghề quận - huyện hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm mới ổn định cho người lao động. Theo số liệu thống kê từ phòng quản lý lao động Ban quản lý Khu chế xuất – Khu công nghiệp thành phố và phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quận, huyện thì có nhiều doanh nghiệp đã tuyển số lao động bị thôi việc – mất việc bằng nhiều hình thức thu hút lao động như thưởng bằng tiền mặt hoặc thưởng thêm ½ tháng lương cho người giới thiệu được lao động vào làm việc cho công ty nổi bật là Công ty TNHH da giày Huê Phong (quận Gò Vấp), Công ty thời trang Milano, công ty Freend intrustrial (Khu chế xuất Linh Trung 1), Công ty TNHH Top Royal Flash VN (quận 8), Công ty giày Lạc Tỷ (huyện Bình Chánh), Công ty Happy Eagle (quận Bình Tân), Công ty Scavi (Đồng Nai) và công ty TNHH Pouyuen VN (quận Bình Tân) đã tiếp nhận 1.200 lao động vào làm việc,… đặc biệt có 2 doanh nghiệp trong Khu chế xuất – Khu công nghiệp trước đây đã cắt giảm lao động nay tiến hành mời số lao động cũ đến làm việc trở lại vì đã nhận được đơn hàng mới là công ty TNHH Nidex Copal, công ty TNHH Kollan. Tính ngày 10/02/2009 đến ngày 11/03/2009 đã có khoảng 6.531 lao động bị mất việc tìm được việc làm mới, như vậy tổng số lao động mất việc làm do suy giảm kinh tế đã tìm được việc làm từ trong năm 2008 đến nay là 21.382/26.401 lao động, chiếm khoảng 81% trên tổng số lao động mất việc tìm được việc làm, số lao động còn lại khoảng 19,01% tương ứng 5.019 người chưa có việc làm thuộc đối tượng ốm đau, thai sản, bản thân người lao động tự tìm kiếm việc làm mới hoặc về lại quê quán.
3. Một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động:

Trong thời gian sắp tới, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ tiếp tục theo dõi tình hình biến động lao động tại các doanh nghiệp và cùng phối hợp với Liên đoàn lao động thành phố chỉ đạo các Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận - huyện, Liên đoàn lao động quận - huyện, trung tâm giới thiệu việc làm để kịp thời giới thiệu việc làm mới cho công nhân bị mất việc. Bến cạnh đó, tiếp tục hỗ trợ kịp thời các quận - huyện xử lý những tình huống khó khăn, phức tạp cụ thể phát sinh trên địa bàn các quận - huyện.

- Triển khai Quyết định số 30/2009/QĐ-TTg ngày 23/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ đối với người lao động mất việc làm trong doanh nghiệp gặp khó khăn do suy giảm kinh tế và Thông tư số 06/2009/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 27/02/2009 hướng dẫn thực hiện quyết định số 30/2009/QĐ-TTg.

- Tiếp tục cập nhật các dữ liệu về lao động, nắm nhu cầu tìm việc làm của người lao động và tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn thành phố để phối hợp giải quyết việc làm.

- Hỗ trợ các hoạt động tạo việc làm ở khu vực phi chính thức và những người lao động tự tìm việc làm thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm, thực hiện các chính sách ưu đãi khuyến khích phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ với chính sách ưu đãi như vay vốn với lãi suất thấp, miễn giảm thuế. 

- Đẩy mạnh phát triển hệ thống giới thiệu việc làm trên địa bàn thành phố theo hướng nâng cao chất lượng hoạt động để hệ thống này thật sự là nơi gắn kết giữa người lao động, nhà tuyển dụng và đào tạo nghề; gắn đào tạo nghề với giải quyết việc làm.

- Đề nghị Liên đòan lao động thành phố tiến tới phát triển mạnh mô hình Tổ công nhân tự quản tại các khu tập trung nhiều lao động xung quanh các khu chế xuất, khu công nghiệp để nắm bắt nhanh nguyện vọng của người lao động.

- Đẩy mạnh công tác đào tạo, năng cao tay nghề và đào tạo lại tay nghề cho người lao động theo hướng chuyển dịch cơ cấu các ngành công nghiệp của thành phố như: cơ khí; điện –điện tử, công nghệ thông tin; hóa chất; chế biến thực phẩm, đồ uống, dệt may, da giầy, đồ gỗ, thủ công mỹ nghệ .
- Thực hiện đào tạo nghề phụ cho công nhân như: điện lạnh ,điện nhà ,tiếp thị, phục vụ nhà hàng, hướng dẫn viên du lịch, cắt uốn tóc, trang điểm…. Nhằm tạo việc làm cho công nhân trong khi bị mất việc mà chưa tìm được việc làm mới.
	Nơi nhận:
Bộ LĐ-TBXH
TT. UBND TP, VP. HĐND-UBND TP;
Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà – PCT UBND
Ban Giám đốc Sở;
Lưu VP, P. LĐ-TL-TC
	GIÁM ĐỐC
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		TỔNG HỢP TÌNH HÌNH LAO ĐỘNG NĂM 2008 VÀ ĐẦU NĂM 2009

														26401		15610		15528

		STT		Tên dơn vị		Quận - Huyện		Ngành nghề kinh doanh chính		Vốn đầu tư				Số Lao động thôi việc				Số Lao động thiếu việc làm do giảm giờ làm việc				Dự kiến tiếp tục cắt giảm lao động				Nguyên nhân giảm lao động:
1. Giải thể
2. Phá sản
3. Chủ DN bỏ trốn
4. DN sắp xếp lại sx
5. Thu hẹp sx
6. Ngưng và Tạm ngưng hđộng
7. Khác

										Trong nước		Nước ngoài		Tổng số		Trong đó nữ		Tổng số		Trong đó nữ		Số lao động thôi việc		Số lao động thiếu việc làm do giảm giờ làm việc

		1		2		3		4		5		6		8		9		10		11		12		13		14

		1		Cty giày Hải Vinh		Thủ Đức		Gia công giày da		1												800				7

		2		Cty TNHH CN may thêu thời trang An Vĩnh		1		May thêu gia công, cho thuê căn hộ, văn phòng		1				350		280										5

		3		Cty CP XNK da giày Sài Gòn		1		Gia công mũ giày		1				385		308										3

		4		Cty CP TM Giấc Mơ Dễ Dàng		1		Mua bán xe máy		1				157		117										4

		5		Cty TNHH N.G.V		1		Giới thiệu việc làm				1		30		23										4

		6		Cty CP cửa hiệu và Sức Sống		1		Mua bán thực phẩm đóng hộp		1				46		25										4

		7		Cty CP TM Nguyễn Kim		1		Kim khí điện máy		1				134		21										4

		8		Cty CP tập đoàn Mai Linh		1		Kinh doanh vận tải, du lịch, đầu tư…		1				161		17										4

		9		Cty CP Thế Giới Di Động		1		Điện thoại di động, thiết bị viễn thông		1				115		80										4

		10		Cty TNHH Việt Mỹ Hòa Phong		1		Đồ dùng trẻ em		1				29		20										4

		11		Cty TNHH Uy Tín		1		Giao Nhận		1				30		12										4

		12		Cty TNHH Trinh Hào		7		Dệt lưới		1				14		9										1

		13		Cty TNHH Vạn Niên		7		Gia công lắp ráp điện tử		1				18		6										1

		14		Cty TNHH Vĩ Châu		7		sx bóng đèn		1				50		35										4

		15		Cty TNHH Đức Thành		7		may		1				380		261										4

		16		Cty TNHH VT ĐS Việt Phước		7		Vận tải đường sông		1				173		32										4

		17		Cty TNHH Vũ Hoàng Gia		10		SX TM DV quảng cáo		1				29		15										1

		18		Cty Phở Nghêu Hương Thanh		10		Phở		1				20		14										1

		19		Cty TNHH Hiệp Thành Phát		11		Thương mại		1				22												1

		20		Cty TNHH Hoàn Cầu		11		sx túi nhựa				1		150												3

		21		Cty CP Lạc Long Quân		11		Chế biến hạt điều		1				212												1

		22		Cty CP Hoàng Lai		11		Chế biến hải sản		1				33		33										5

		23		Cty CP Sài gòn Kymdan		11		sx nệm, gối		1				233		46										4

		24		Văn phòng đại diện cty TNHH Great Ivan VN		11		May				1		18												1

		25		Công ty Hùng Mẫn		Thủ Đức		May và giặt tẩy
các loại quần áo.				Anh		400		325										5

		26		Công ty Com Long Sơn Kim		Cát Lái		May mặc				Mỹ		191		148										1

		27		Công ty Toyo Precision		7		Linh kiện máy may				Nhật		37		28		283		160						5

		28		Công ty Filia		Củ Chi		May mặc				Hàn Quốc		581		512										1

		29		Công ty Pai Chien		Củ Chi		Sản xuất bao bì
carton các loại.				Trung Quốc		36		19										1

		30		Cty Trường Sơn		Bình Chánh		Cắt, xén, bồi giấy, bế hộp giấy		1				26		15										7

		31		Công ty Yih Shin Piano		Bình Tân		Gia công, sữa chữa
đàn Piano				Trung Quốc		44		16										7

		32		Công ty MK Science		7		Xử lý bề mặt và
tiêu thụ các linh kiện cơ khí, điện tử.				Nhật		75		31										5

		33		Công ty ZC		7		Dao tinh chế				Nhật		80		9										5

		34		Công ty Towa		7		Linh kiện máy may				Nhật		122		83										5

		35		Công ty Bảo Mã		Bình Tân		Bao bì nhựa các loại.		1				40		24										6

		36		Công ty Tân Hân Vươn		Tân Bình		sản xuất các sản phẩm trang trí
nội thất, vật liệu xây dựng bằng nhựa.				Đài Loan		23		6										5

		37		Công ty COTEC		Thủ Đức		Nghiền xi măng.		1				198		39										4

		38		Công ty Meinan		Thủ Đức		Linh kiện cơ khí
cắt gọt chính xác				Nhật		20		17										5

		39		Công ty Kim Cương SG		Tân Bình		Gia công kim cương				Bỉ		335		289										6

		40		Cty Hoshino		Tân Bình		May túi khí cho xe hơi				Nhật		40		23										5

		41		Công ty Nissei		Thủ Đức		Điện - điện tử				Nhật		1250		1135										5

		42		Công ty Theodore Alexander		Thủ Đức		sx, lắp ráp vật dụng
trang trí nội thất				Philippines		250		98										5

		43		Công ty Hiệp Tân Hitasa		Bình Tân		Sx các sản phẩm nhựa và phụ tùng
xe đạp, xe gắn máy.		1				16		9										5

		44		Công ty Nguyên Phát		Bình Tân		Sx bao bì, sản phẩm bằng cao su,
nhựa; vải,		1				58		21										5

		45		Công ty Top Opto		7		Kính quang học				Anh		63		45										5

		46		Công ty Okaya		7		SX trục điều khiển
trong hộp số tự động				Nhật		108		76										5

		47		Công ty FAPV		7		Điện - điện tử				Nhật		811		756		8321		7927						5

		48		Công ty Nidec Tosok		7		SX và lắp ráp các cơ phận động cơ
xe hơi và mô tơ				Nhật		60		53										5

		49		Công ty Kollan		Thủ Đức		May mặc				HongKong		250		213										5

		50		Công ty Vĩnh Thạnh		7		Đầu nối dây điện
xe ôtô				Đài Loan		50		41										5

		51		Công ty Nidec Copal		7		Môtơ rung của
điện thoại di động				Nhật		1800		1531										5

		52		Cty Kim may Organ		7		May		1								981		322						5

		53		Cty Furukawa-Sky Alumin		7						1						429		365						5

		54		Cty TNHH Kwang Nam		Phú Nhuận		SX giày dép, túi xách				Hàn Quốc		270		215										3

		55		Công ty CharmMing		Thủ Đức		Ống nối thép				Đài Loan		70		31										5

		56		Công ty Nhất Huê		Bình Tân		Sx các sản phẩm nhựa
và phụ tùng xe đạp, xe gắn máy.		1				40		12										6

		57		Cơ sở Văn Đức Thịnh		Thủ Đức		may mũi giày														100				7

		58		Cty TNHH Tích Ích		Thủ Đức		may gia công túi xách		1				50												6

		59		Cty TNHH 1 thành viên Nam Bá Vương		Thủ Đức		may giày		1				71												6

		60		DNTN SX TM Thánh Hòa		Thủ Đức		sx muỗng inox		1				77												7

		61		Cty TNHH SX Ngỗng Vàng		Thủ Đức		sx đồ thủ công		1				16								6				5

		62		Chi nhánh Cty TNHH Thanh Hải		Thủ Đức		may gia công		1				60												6

		63		DNTN mộc Hiệp Long		Thủ Đức		gia công gỗ		1				62												6

		64		CN Cty TNHH Quế Bằng		Thủ Đức		gia công đế giày		1				210												6

		65		Cty liên doanh ASC		Thủ Đức		Sản xuất khăn lông				1		500								200				7

		66		Cty TNHH Archinet Vina		Thủ Đức		Trang trí nội thất				1		139												5

		67		Cty TNHH Peterhand		Thủ Đức		sản xuất thức ăn gia súc				1		200												6

		68		Cty LD ChoongNam VT		Thủ Đức		may mặc				1		291				177				282				5

		69		Cty TNHH Nhật Minh		Thủ Đức		sx đồ gỗ		1				300												7

		70		Cty Textgineer		Thủ Đức		may mặc				1		180												6

		71		Cty TNHH AuraLingerie		Thủ Đức		may mặc				1		480												6

		72		Cty TNHH Kollan-Hugo Knit		Thủ Đức		may mặc				1		1216												6

		73		Cty TNHH 1TV Nam Bá Vuơng		Thủ Đức		may giày		1				71								71				6

		74		Cty TNHH Thuận Thiên		Thủ Đức		thương mại - dịch vụ		1				3										3		6

		75		DNTN ăn uống Một Ngàn		3		Nhà hàng ăn uống		1				7												6

		76		Cty TNHH vận tải Hải Âu		3		Vận tải		1				3		1										6

		77		Cty TNHH xây dựng Thắng Đạt		3		Xây dựng		1				5		3										6

		78		Cty TNHH DV QC TM Thông Thiên		3		Quảng cáo thương mại		1				4		4										6

		79		Cty TNHH DV - TM Minh Lộc		3		Dịch vụ - Thương mại		1				2		1										6

		80		Cty TNHH SX KD Nguyên Nguyên Phước		3		SX kinh doanh		1				6		2										6

		81		Cty CP địa ốc Sài Gòn Thương Tín		3		Kinh doanh địa ốc		1				13		5										5

		82		Cty TNHH G.C.C		3		Linh kiện vi tính		1				45		12										6

		83		Cty TNHH TM DV CCT		3		Dịch vụ tư vấn du lịch		1				4		1										6

		84		Cty TNHH SX võng Trường Thọ		3		Kinh doanh võng		1				6				7								5

		85		Công ty TNHH May Quang Lim		Gò Vấp		May mặc				1		110		85										6

		86		Công ty TNHH May Lập Đạt		Gò Vấp		May mặc		1				70		60										6

		87		Công ty TNHH May Long Hải		Gò Vấp		May mặc		1				100		80										6

		88		Công ty TNHH May LIENA		Gò Vấp		May mặc				1		300		278										6

		89		Chi nhánh Công ty Cổ Phần XNK giày da sài gòn		Gò Vấp		SX giày nữ		1				400		350										6

		90		Công ty Cổ Phần May Thuận Thiên		Gò Vấp		May mặc		1				50		30										6

		91		Công ty May Tây Đô		Gò Vấp		May mặc		1				100		79										6

		92		Công ty May Huy Kiên		Gò Vấp		May mặc		1				80		55										6

		93		Công ty TNHH Đại Sáng VINA		Gò Vấp		May mặc				1		110		86										6

		94		Công ty TNHH RYDIAM		Gò Vấp		SX kim cương				1		333		195										6

		95		Công ty TNHH May Phú Lập		Gò Vấp		May mặc		1				80		72										6

		96		Công ty TNHH Hạnh Sinh		Gò Vấp		Thêu máy		1				90		75										6

		97		Công ty TNHH SX-TM Phú Hưng		Gò Vấp		Thuơng mại		1				10		3										6

		98		Cơ sở Hoan Hàng		Gò Vấp		SX khuôn đế		1				120		35										6

		99		Công ty Cổ Phần Minh Anh Đại Dương		Gò Vấp		May mặc		1				100		74										6

		100		Công ty Cổ Phần da giày SAGODA		Gò Vấp		May mặc		1								250				100		250		5

		101		Công ty TNHH May Chín Phong		Gò Vấp		May mặc		1								100				100				7

		102		Công ty TNHH May Nguyễn Lê		Gò Vấp		May mặc		1								100				100		100		5

		103		Công ty TNHH May Vinh Quang		Gò Vấp		May mặc		1								110						110		5

		104		Công ty TNHH GEMLUS		Gò Vấp		SX đá kiến				1						90				90		90		5

		105		Cty TNHH Một thành viên TM-DV Doanh Doanh		Gò Vấp		May mặc		1												110		110		5

		106		Công ty TNHH Một thành viên dệt may Tuấn phát		Gò Vấp		May mặc		1												70				5

		107		Công ty Cổ Phần SX-TM May Sài Gòn		Gò Vấp		May mặc		1												700				5

		108		DNTN SX-TM-DV Bảo Huy		Gò Vấp		May mặc		1												112				5

		109		Cty TNHH SX giày Thanh Hải		Bình Chánh		Gia công sản xuất giày		1								200		163						5

		110		Cty TNHH E Land VN		Bình Chánh		Gia công sản xuất giày				Hàn Quốc						100		74						4

		111		Cty TNHH may Quang Minh		Bình Chánh		May mặc		1								110		86						5

		112		Cty may mặc Ngân Thanh		Tân Phú		May mặc		1				52		45										6

		113		Cty may Nguyên Đức		Tân Phú		May mặc		1				24		20										6

		114		Cơ sở may của ông Phan Viết Tài		Tân Phú		May mặc		1				30		24										6

		115		Chi nhánh Công ty may giày da Vĩ Tỷ		Tân Phú		May mặc		1				127		119										6

		116		Cty may giày da Huê Phong		Tân Phú		Giày da		1				54		47										5

		117		Cty may Chí Nguyện		Tân Phú		may mặc		1				33		25										6

		118		Cty TNHH Hoàn Cầu		Củ Chi		SX túi xốp xuất khẩu		1				154		73						144				3

		119		Cty Wood Worth Wooden		Củ Chi		SX gỗ, trang trí nội thất, Da, bọc nệm				Hàn Quốc		915		721						15				5

		120		Cty Việt Nam SamHo		Củ Chi		SX giày, dép thể thao				Hàn Quốc		1100		988						35				5

		121		Cty TNHH Huynh Đệ Tề Hùng		Củ Chi		Chế biến thực phẩm		1				47		37										6

		122		Cty TNHH Một Bảo Nhi		Củ Chi		SX gỗ, mộc		1				32		1										6

		123		Cty TNHH Bình Minh		Củ Chi		SX mành trúc		1				43		3										6

		124		Cty TNHH Quản Hảo		Củ Chi		SX keo dán		1				19		1										6

		125		Cty TNHH Carimax Sài Gòn		Củ Chi		May túi xách, vali				Hàn Quốc		300		220						220				5

		126		Cty TNHH Eland Việt Nam		Củ Chi		May gia công				Hàn Quốc		345		345										7

		127		Cty TNHH Yến Phong		Củ Chi		SX bàn ghế		1				36		12										6

		128		Cty TNHH Exel Kind		Củ Chi		May mặc				Hàn Quốc						320		297				320		5

		129		Cty TNHH Natural Choice (VN)		Củ Chi		SX gốm, sứ				Mỹ						1600		935				1600		5

		130		Cty TNHH TM SX Thái Gia		Tân Bình		Giày da		1								70						20		5

		131		Cty TNHH dệt nhuộm may thêu Thành Tiến		Tân Bình		May thêu		1								30						20		5

		132		Cty CP XNK giày dép Nam Á		Phú Nhuận		SX giày dép, túi xách		1				122		76						73				4

		133		Cty BS Footwear		Bình Tân		sx giày da				HQ- Thái Lan		635		486										1

		134		Cty TNHH giày Nhất Nguyên		Bình Tân		Gia công giày		1				59		35										2

		135		Cty Silverstar		Bình Tân		Giày thể thao				Đài Loan		1073		986										1

		136		Cty SunRising Kim Vina		Bình Tân		Quần áo				Hàn Quốc		440		400										1

		137		Cty Gia Tuấn		Bình Tân		Quần áo		1				55		42										1

		138		Cty Scan Viwood		Bình Tân		Chế biến gỗ				Canada-Đức-Nauy		87		78										1

		139		Cty TNHH Xuân Phúc		Bình Tân		may gia công		1				35		31										4

		140		Cty TNHH II-Shin Cap VN		Bình Chánh		SX nón				Hàn Quốc						110		93						5

		141		Cty TNHH may Đỉnh Cao		Bình Chánh		May mặc				Hàn Quốc						80		67						5

		142		Cty TNHH May Tấn Phát				May mặc		1				91		91								91		6

		143		Cty TNHH Hoa biển Việt		12		May mặc		1				57		57										2

		144		Cty Shin Won				May mặc				Hàn Quốc		30		30										6

		145		Cty TNHH LD Hòan Cầu				Nhựa túi xốp				Pháp		174		92								174		6

		146		Cty TNHH Dong IL Vina				May mặc				1														6

		147		Cty TNHH 1TV công nghệ may mặc VN				May mặc				Hàn Quốc		216		150										6

		148		Cty TNHH Sin-B		12		In, thêu				Hàn Quốc		96												3

		149		Cty TNHH Vina Heang woon Industry				May mặc				Hàn Quốc		680		420										6

		150		Văn phòng đại diện Cty TNHH Indo Pride		4		may mặc				1														6

		151		Cty TNHH SX TM DV Phú Hữu		Bình Chánh		Gia công giày		1				490		286		490				490		490		5

		152		Cty TNHH Thuận Phong		8				1				40								60				1

		153		Cty TNHH May Tấn Phát		8				1				120								2				1

		154		Cty TNHH Nguyên Lê		8				1								9								7

		155		Cty TNHH Hằng Phong		8				1								80								5

		156		Cty TNHH TM SX Hiệp Thành		8				1								151								5

		157		Cty TNHH Thánh Đức		9		sx đồ gỗ		1				53		42										6

		158		Cty TNHH Trọng Nhân		12		May mặc		1				87		55										3

		159		Cty TNHH Wooyang Vina II		12		May mặc				Hàn Quốc						715								5

		160		Cty TNHH Manicon		12		Dệt len, may				Đài Loan		100												5

		161		Cty TNHH Tương Lai		5		Công nghệ		1				10		3										6

		162		Cty TNHH Vững Tiến		5		Thương mại		1				7		4										6

		163		Cty TNHH Vân Tiên		5		Dịch vụ dịch thuật		1				4		1										6

		164		Cty TNHH Bảo Ngọc		5		Nha Khoa		1				4		2										6

		165		Cty TNHH Sơn Tám Chín		5		Thương mại - dịch vụ		1				5		1										6

		166		Cty TNHH Tín Long		5		Thuơng mại		1				3		1										6

		167		Cty TNHH Bác Ái		5		Thuơng mại		1				4		2										6

		168		Cty TNHH Ngân Bình		5		Thương mại - dịch vụ		1				7		4										6

		169		Cty TNHH Vân Sang		5		Thương mại - dịch vụ		1				7		5										6

		170		Cty TNHH Tân Việt Hiệp		5		Du Lịch		1				5		2										6

		171		DNTN Nghĩa		5		Thuơng mại		1				4		2										6

		172		Cty CP Thời Đại		5		Thương mại - dịch vụ		1				7		4										6

		173		Cty TNHH Đại Hùng		5		Dịch vụ		1				15								15				6

		174		Cty TNHH Tin học 4R&D		5		Tin Học		1				10								10				6

		175		Cty Sony Việt Nam				Sx KD điện gia dụng và cung cấp dịch vụ kỹ thuật cho các sản phẩm điện tử chuyên dụng tại Việt Nam				Việt Nam - Nhật Bản		240				240								5

		176		Cty TNHH Eternal Prowess VN				Sx các loại đế giày thể thao				Đài Loan		375				375								5

		177		Cty TNHH Anh Việt Trí		5		Thương mại - dịch vụ		1				4								4				6

		178		Cty CP Vạn An		5		Đầu tư xây dựng		1				14								14				6

		179		Công ty TNHH Quang Sung VINA		Gò Vấp		May mặc				1		250												6

		180		Cty TNHH Lucky Việt Nam		Bình Tân		May thú nhồn bông				1														6

		181		Cty TNHH SX hàng tiêu dùng Bình Tân		Bình Tân		SX giày, dép xuất khẩu và tiêu thụ trong nước		1				13												5

		182		Cty TNHH Thoại Kỳ		Bình Tân		SX Giày da		1				70		58										2

		183		Cty TNHH Hưng Vương		Bình Tân		May giày da		1				263		212										2

		184		Cty TNHH An Khương		Bình Tân		SX cửa sắt, cửa cuốn		1				5												4

		185		Cty TNHH Cần Mẫn		Bình Tân		May XK		1				14		12										1

		186		Cty TNHH Kim Nhỏ		Bình Tân		SX mạch điện tử		1				15		6										1

		187		Cty TNHH Tân Đại Phát		Bình Tân		SX lắp		1				8												1

		188		Cty TNHH Thế Dân		Bình Tân		Sx giấy các loại		1																1

		189		Cơ sở Huệ Châu		Bình Tân		Chế biến nông sản		1				15		11										1

		190		Cơ sở ép keo		Bình Tân		Ép keo		1				5												1

		191		Cơ sở Lưu Cẩm Phú		Bình Tân		Cân tải trọng xe và mua bán sắt phế liệu		1																5

		192		Cty TNHH Anjin		Bình Tân		sx giày da				Hàn Quốc		220		195										2

		193		Cty TNHH Hoàng Nghiệp		Bình Tân		may bao tay				Malaysia		40		32										3

		194		Cơ sở Đoàn Trung Việt		Bình Tân		Kéo cán sắt phế liệu																		5

		195		Cty Youg Sheng				May mặc				Hàn Quốc		500		255										6

				TỔNG CỘNG						124		71		26,401		15,610		15,528		10,489		3,923		3,378

		Ghi chú:

				1. Giải thể: 23 đơn vị

				2. Phá sản: 5 đơn vị

				3. Chủ DN bỏ trốn: 7 đơn vị

				4. DN sắp xếp lại sx: 17 đơn vị

				5. Thu hẹp sx: 59 đơn vị

				6. Ngưng hoạt động và tạm ngưng hoạt động: 74 đơn vị

				7. Khác: 10 đơn vị
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		TỔNG HỢP TÌNH HÌNH LAO ĐỘNG NĂM 2008 VÀ ĐẦU NĂM 2009

												(số doanh nghiệp phát sinh thêm từ tháng 02/2009 đến 11/03/2009)

		STT		Tên dơn vị		Quận - Huyện		Ngành nghề kinh doanh chính		Vốn đầu tư				Số Lao động thôi việc				Số Lao động thiếu việc làm do giảm giờ làm việc				Dự kiến tiếp tục cắt giảm lao động				Nguyên nhân giảm lao động:
1. Giải thể (15 đơn vị)
2. Phá sản (3 đơn vị)
3. Chủ DN bỏ trốn (4 đơn vị)
4. DN sắp xếp lại sx (15 đơn vị)
5. Thu hẹp sx (16 đơn vị)
6. Ngưng và Tạm ngưng hđộng (2 đơn vị)
7. Khác (5 đơn vị)

										Trong nước		Nước ngoài		Tổng số		Trong đó nữ		Tổng số		Trong đó nữ		Số lao động thôi việc		Số lao động thiếu việc làm do giảm giờ làm việc

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13

		1		Cty TNHH CN may thêu thời trang An Vĩnh		1		May thêu gia công, cho thuê căn hộ, văn phòng		1				350		280										5

		2		Cty CP XNK da giày Sài Gòn		1		Gia công mũ giày		1				385		308										3

		3		Cty CP TM Giấc Mơ Dễ Dàng		1		Mua bán xe máy		1				157		117										4

		4		Cty TNHH N.G.V		1		Giới thiệu việc làm				1		30		23										4

		5		Cty CP cửa hiệu và Sức Sống		1		Mua bán thực phẩm đóng hộp		1				46		25										4

		6		Cty CP TM Nguyễn Kim		1		Kim khí điện máy		1				134		21										4

		7		Cty CP tập đoàn Mai Linh		1		Kinh doanh vận tải, du lịch, đầu tư…		1				161		17										4

		8		Cty CP Thế Giới Di Động		1		Điện thoại di động, thiết bị viễn thông		1				115		80										4

		9		Cty TNHH Việt Mỹ Hòa Phong		1		Đồ dùng trẻ em		1				29		20										4

		10		Cty TNHH Uy Tín		1		Giao Nhận		1				30		12										4

		11		Cty TNHH Trinh Hào		7		Dệt lưới		1				14		9										1

		12		Cty TNHH Vạn Niên		7		Gia công lắp ráp điện tử		1				18		6										1

		13		Cty TNHH Vĩ Châu		7		sx bóng đèn		1				50		35										4

		14		Cty TNHH Đức Thành		7		may		1				380		261										4

		15		Cty TNHH VT ĐS Việt Phước		7		Vận tải đường sông		1				173		32										4

		16		Cty TNHH Vũ Hoàng Gia		10		SX TM DV quảng cáo		1				29		15										1

		17		Cty Phở Nghêu Hương Thanh		10		Phở		1				20		14										1

		18		Cty TNHH Hiệp Thành Phát		11		Thương mại		1				22												1

		19		Cty TNHH Hoàn Cầu		11		sx túi nhựa				1		150												3

		20		Cty CP Lạc Long Quân		11		Chế biến hạt điều		1				212												1

		21		Cty CP Hoàng Lai		11		Chế biến hải sản		1				33		33										5

		22		Cty CP Sài gòn Kymdan		11		sx nệm, gối		1				233		46										4

		23		Văn phòng đại diện cty TNHH Great Ivan VN		11		May				1		18												1

		24		Cty Trường Sơn		Bình Chánh		Cắt, xén, bồi giấy, bế hộp giấy		1				26		15										7

		25		Cty Hoshino		Tân Bình		May túi khí cho xe hơi				Nhật		40		23										5

		26		Cty Kim may Organ		7		May		1								981		322						5

		27		Cty Furukawa-Sky Alumin		7						1						429		365						5

		28		Cty TNHH Kwang Nam		Phú Nhuận		SX giày dép, túi xách				Hàn Quốc		270		215										3

		29		Cty TNHH 1 thành viên Nam Bá Vương		Thủ Đức		may giày		1				71												6

		30		DNTN SX TM Thánh Hòa		Thủ Đức		sx muỗng inox		1				77												7

		31		Cty TNHH SX Ngỗng Vàng		Thủ Đức		sx đồ thủ công		1				16								6				5

		32		Chi nhánh Cty TNHH Thanh Hải		Thủ Đức		may gia công		1				60												6

		33		Cty TNHH Nhật Minh		Thủ Đức		sx đồ gỗ		1				300												7

		34		Cty TNHH SX giày Thanh Hải		Bình Chánh		Gia công sản xuất giày		1								200		163						5

		35		Cty TNHH E Land VN		Bình Chánh		Gia công sản xuất giày				Hàn Quốc						100		74						4

		36		Cty TNHH may Quang Minh		Bình Chánh		May mặc		1								110		86						5

		37		Cty TNHH Eland Việt Nam		Củ Chi		May gia công				Hàn Quốc		345		345										7

		38		Cty TNHH Xuân Phúc		Bình Tân		may gia công		1				35		31										4

		39		Cty TNHH may Đỉnh Cao		Bình Chánh		May mặc				Hàn Quốc						80		67						5

		40		Cty TNHH SX hàng tiêu dùng Bình Tân		Bình Tân		SX giày, dép xuất khẩu và tiêu thụ trong nước		1				13												5

		41		Cty TNHH Thoại Kỳ		Bình Tân		SX Giày da		1				70		58										2

		42		Cty TNHH Hưng Vương		Bình Tân		May giày da		1				263		212										2

		43		Cty TNHH An Khương		Bình Tân		SX cửa sắt, cửa cuốn		1				5												4

		44		Cty TNHH Cần Mẫn		Bình Tân		May XK		1				14		12										1

		45		Cty TNHH Kim Nhỏ		Bình Tân		SX mạch điện tử		1				15		6										1

		46		Cty TNHH Tân Đại Phát		Bình Tân		SX lắp		1				8												1

		47		Cty TNHH Thế Dân		Bình Tân		Sx giấy các loại		1																1

		48		Cơ sở Huệ Châu		Bình Tân		Chế biến nông sản		1				15		11										1

		49		Cơ sở ép keo		Bình Tân		Ép keo		1				5												1

		50		Cơ sở Lưu Cẩm Phú		Bình Tân		Cân tải trọng xe và mua bán sắt phế liệu		1																5

		51		Cơ sở Đoàn Trung Việt		Bình Tân		Kéo cán sắt phế liệu																		5

		52		Cty TNHH Thuận Phong		8				1				40								60				1

		53		Cty TNHH May Tấn Phát		8				1				120								2				1

		54		Cty TNHH Nguyên Lê		8				1								9								7

		55		Cty TNHH Hằng Phong		8				1								80								5

		56		Cty TNHH TM SX Hiệp Thành		8				1								151								5

		57		Cty TNHH Wooyang Vina II		12		May mặc				Hàn Quốc						715								5

		58		Cty TNHH Manicon		12		Dệt len, may				Đài Loan		100												5

		59		Cty TNHH Anjin		Bình Tân		sx giày da				Hàn Quốc		220		195										2

		60		Cty TNHH Hoàng Nghiệp		Bình Tân		may bao tay				Malaysia		40		32										3

				TỔNG CỘNG						46		14		4,957		2,509		2,855		1,077		68		0





Sheet3

		TỔNG HỢP TÌNH HÌNH LAO ĐỘNG NĂM 2008 VÀ ĐẦU NĂM 2009

												(số doanh nghiệp cũ bổ sung thêm về tình hình lao động từ tháng 02/2009 đến 11/03/2009)

		STT		Tên dơn vị		Quận - Huyện		Ngành nghề kinh doanh chính		Vốn đầu tư				Số Lao động thôi việc				Số Lao động thiếu việc làm do giảm giờ làm việc				Dự kiến tiếp tục cắt giảm lao động				Nguyên nhân giảm lao động:
1. Giải thể (3 đơn vị)
2. Phá sản (0 đơn vị)
3. Chủ DN bỏ trốn (1 đơn vị)
4. DN sắp xếp lại sx (2 đơn vị)
5. Thu hẹp sx (9 đơn vị)
6. Ngưng và Tạm ngưng hđộng (0 đơn vị)
7. Khác (0 đơn vị)

										Trong nước		Nước ngoài		Tổng số		Trong đó nữ		Tổng số		Trong đó nữ		Số lao động thôi việc		Số lao động thiếu việc làm do giảm giờ làm việc

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13

		1		Công ty Toyo Precision		7		Linh kiện máy may				Nhật		2		1		283		160						5

		2		Công ty Filia		Củ Chi		May mặc				Hàn Quốc		1												1

		3		Công ty MK Science		7		Xử lý bề mặt và
tiêu thụ các linh kiện cơ khí, điện tử.				Nhật		3		1										5

		4		Công ty Towa		7		Linh kiện máy may				Nhật		2												5

		5		Công ty COTEC		Thủ Đức		Nghiền xi măng.		1				133		15										4

		6		Công ty FAPV		7		Điện - điện tử				Nhật		11		2		9321		7927						5

		7		Cty TNHH Hoàn Cầu		Củ Chi		SX túi xốp xuất khẩu		1				10		10						144				3

		8		Cty Wood Worth Wooden		Củ Chi		SX gỗ, trang trí nội thất, Da, bọc nệm				Hàn Quốc		908		717						15				5

		9		Cty Việt Nam SamHo		Củ Chi		SX giày, dép thể thao				Hàn Quốc		798		654						35				5

		10		Cty TNHH Carimax Sài Gòn		Củ Chi		May túi xách, vali				Hàn Quốc		180		40						220				5

		11		Cty TNHH TM SX Thái Gia		Tân Bình		Giày da		1								390						20		5

		12		Cty CP XNK giày dép Nam Á		Phú Nhuận		SX giày dép, túi xách		1				22		16						18				4

		13		Cty BS Footwear		Bình Tân		sx giày da				HQ- Thái Lan		326		136										1

		14		Cty Gia Tuấn		Bình Tân		Quần áo		1				7												1

		15		Cty TNHH II-Shin Cap VN		Bình Chánh		SX nón				Hàn Quốc						410		193						5

				TỔNG CỘNG						5		10		2403		1592		10404		8280		432		20






